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Câu 1: Khi một vật khối lượng m ở độ cao h so với mặt đất. Vật chuyển động trong trọng trường, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là một đại lượng bảo toàn được tính theo công thức nào sau đây?
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Câu 2:  [image: image123.png]


Người chị (bên phải) có trọng lượng P2 = 300 N, khoảng cách d2 = 1 m, còn người em có trọng lượng P1 = 200 N. Khoảng cách d1 phải bằng bao nhiêu để bập bênh cân bằng

A.  66,7 cm.     B.  1,0 m.         C.  2,0 m.
D. 1,5 m.
Câu 3:  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 1.

B. Máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn.

C. Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công sẽ nhanh.

D. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó nhất định cao.
Câu 4:  Một vật khối lượng m đang chuyển động theo đường tròn đều trên một quỹ đạo có bán kính 
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với tốc độ góc là 
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. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là 

A.  
[image: image10.wmf]2

ht

Fm.

=w


B.  
[image: image11.wmf]2

ht

Fr.

=w


C.  
[image: image12.wmf]ht

mr

F.

=

w


D.  
[image: image13.wmf]2

ht

Fmr.

=w


Câu 5: Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m) ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu ? Chọn mốc thế năng ở mặt đất

A.  8 J. 
B. 1 J. 
C.  5 J. 
D.  4 J. 
Câu 6: Dụng cụ thí nghiệm nào sau đây không sử dụng để xác định động lượng của vật trước và sau va chạm?

A.  Máy vi tính.                                          B.  Lực kế.

C. Máng đỡ nhôm .                                     D.  Hai xe cảm ứng .                                
Câu 7:  Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 
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 trên một vòng đua có bán kính 
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Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
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Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyển động tròn đều?

A.  vectơ vận tốc có độ lớn ,phương,chiều không đổi.  

B.  tốc độ góc tỉ lệ thuận với tốc độ.

C.  quỹ đạo là đường tròn.

D.  bán kính quỹ đạo luôn quay với tốc độ không đổi.  
Câu 9:  Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

A.  tác dụng nén của lực.
B.  tác dụng kéo của lực.

C.  tác dụng làm quay của lực.
D.  tác dụng uốn của lực.
Câu 10:  Hiệu suất là tỉ số giữa

A.  năng lượng có ích và năng lượng hao phí.     B.  năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

C.  năng lượng hao phí và năng lượng có ích.     D.  năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 11: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

A. Động năng giảm, thế năng tăng.
B. Động năng tăng, thế năng giảm.

C. Động năng giảm, thế năng giảm. 
D. Động năng tăng, thế năng tăng. 
Câu 12:  Phát biểu nào sau đây khi nói về áp suất chất lỏng là đúng ?

A.  Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương

B.  Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

C.  Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng

D.  Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.
Câu 13: Trường hợp nào lực tác dụng nhưng không sinh công?

A.  Hướng của lực làm với hướng của chuyển động một góc 180o.

B.  Hướng của lực làm với hướng của chuyển động một góc 120o.

C.  Hướng của lực làm với hướng của chuyển động một góc 45o.

D.  Hướng của lực làm với hướng của chuyển động một góc 90o.
Câu 14:  Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó được tính theo công thức
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Câu 15: Trong bài thực hành: Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào?

A.  khối lượng và vận tốc của hai xe trước khi va chạm. 

B. khối lượng và vận tốc của hai xe trước và sau khi va chạm.

C.  vận tốc của hai xe trước và sau khi va chạm.

D. vận tốc của một xe trước và sau khi va chạm.
II/ TỰ LUẬN
Bài 1: Một lò xo có độ cứng k =100 N/m ,chiều dài tự nhiên là 20cm khi chịu tác dụng lực thì giãn ra 0,05m.Lấy g = 10 m/s2
      a. Tính độ lớn của lực đàn hồi của lò xo.

      b. Để lò xo có chiều dài 28cm thì ta phải treo vào đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng là bao nhiêu?

Bài 2. Cho một hệ gồm 2 viên bi chuyển độngtrên mặt phẳng nằm ngang. Bi 1 có khối lượng 0,5 kg có vận tốc có độ lớn 6 m/s. Bi 2 có khối lượng 0,6 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. 

a. Tính độ lớn động lượng của mỗi viên bi và tổng động lượng của hệ khi [image: image25.png]


 cùng hướng với [image: image27.png]



b. Cho rằng hai viên bi chuyển động ngược chiều đến va chạm đàn hồi trực diện vào nhau. Tính độ lớn vận tốc của hai viên bi sau va chạm. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. 
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I/ Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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II/Tự luận Đề 501,503
	Bài 1a

(1.0đ)
	           Lực đàn hồi có lò xo 
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	Bài 1b

(1.0đ)
	b.Khi này, lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực của vật.
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	Bài 2a
(2.0đ)
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Tổng động lượng của hệ : [image: image34.png]


 + [image: image36.png]



                 Vì [image: image38.png]
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 3+1,2 =4,2 kgm/s

	0.5đ

0.5đ
0.25đ

0.25đ
0,5đ

	Bài 2b

(1.0đ)
	Xét hệ hai viên bi là hệ kín

Vì hai viên bi va chạm đàn hồi trực diện nên sau va chạm chúng bị bật ngược trở lại và động năng của hệ được bảo toàn

Theo định luật bảo toàn động lượng:

[image: image44.png]m, U, + myUy, = MU, + myv,



  (1)

Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của viên bi 1 trước va chạm

Chiếu (1) lên chiều dương và thay số ta được:

0,5.6+0,6.(-2)=0,5.(-[image: image46.png]
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0,6.[image: image51.png]
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  ⬌1,8 =0,5.(-0,6.[image: image60.png]




 QUOTE [image: image61.png]
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  (2)

 Bảo toàn động năng:
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 + [image: image66.png]


 

Thay số vào ta được :10,2=0,25.[image: image68.png]


[image: image70.png]


+0,3.[image: image72.png]
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    (3)

Giải (2) và (3) ta được:
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=30/11 m/s
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=58/11m/s 
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Đề 502,504

	Bài 1a

(1.0đ)
	           Lực đàn hồi có lò xo 
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	Bài 1b

(1.0đ)
	b.Khi này, lực đàn hồi của lò xo cân bằng với trọng lực của vật.

,𝐹-𝑑ℎ.=𝑃⇒𝑘.,𝛥ℓ.=𝑚𝑔⇒50.0,06=𝑚.10⇒𝑚=0.15𝑘𝑔
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	Bài 2a
(2.0đ)
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Tổng động lượng của hệ : [image: image80.png]


 + [image: image82.png]



                 Vì [image: image84.png]


 cùng hướng với [image: image86.png]
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 4+3 = 7 kgm/s
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	Bài 2b

(1.0đ)
	Xét hệ hai viên bi là hệ kín

Vì hai viên bi va chạm đàn hồi trực diện nên sau va chạm chúng bị bật ngược trở lại và động năng của hệ được bảo toàn

Theo định luật bảo toàn động lượng:

[image: image90.png]m, U, + myUy, = MU, + myv,



  (1)

Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của viên bi 1 trước va chạm

Chiếu (1) lên chiều dương và thay số ta được:

0,8.5+1.(-3)=0,8.(-[image: image92.png]


[image: image94.png])+



1.[image: image97.png]
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  ⬌1=0,8.(-1.[image: image106.png]




 QUOTE [image: image107.png]
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  (2)

 Bảo toàn động năng:
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Thay số vào ta được :14,5=0,4.[image: image114.png]
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+0,5.[image: image118.png]
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    (3)

Giải (2) và (3) ta được:
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=35/9 m/s
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=37/9m/s
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